
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày        tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 72/TTr-STP ngày 

09 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gồm 32 cá nhân (có 

Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Việc công bố công khai danh sách, Quyết định miễn nhiệm báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 8 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

Người được miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật chấm dứt tư cách báo cáo 

viên pháp luật kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (đ/b); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: PCVP Nguyễn Đức Tỵ; 

- Lưu: VT, NC-NĐB. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 



 

 

DANH SÁCH  

MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2024 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 
 

Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, 

tổ chức, đơn vị công tác 

Quyết định công nhận báo cáo 

viên pháp luật 

Lý do 

miễn nhiệm 

Ghi 

chú 

1.  Thao Hồng Sơn 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Quyết định số 514/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 
Chuyển công tác  

2.  A Cường Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Quyết định số 514/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 
Nghỉ hưu  

3.  Nghiêm Xuân Bang 
Phó Chủ tịch Thường trực Liên 

đoàn Lao động tỉnh 

Quyết định số 321/QĐ CTUBND 

ngày 04 tháng 8 năm 2011 
Nghỉ hưu  

4.  Đoàn Văn Minh Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
Quyết định số 514/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 
Nghỉ hưu  

5.  Bạch Thị Mân 
Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Quyết định số 510/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 9 năm 2022 
Chuyển công tác  

6.  Lê Văn Trạm Phó Chánh Thanh tra tỉnh 
Quyết định số 746/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 10 năm 2019 
Nghỉ hưu  

7.  Nguyễn Văn Đại 

Thiếu tá, Chính trị viên, Đồn biên 

phòng Ia Đa, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Quyết định số 514/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 
Chuyển công tác  

8.  Mai Hồng Đăng 

Trung tá, Phó đồn trưởng nghiệp 

vụ, Đồn Biên phòng Đăk Long, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Quyết định số 514/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 
Chuyển công tác  
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, 

tổ chức, đơn vị công tác 

Quyết định công nhận báo cáo 

viên pháp luật 

Lý do 

miễn nhiệm 

Ghi 

chú 

9.  Trần Thị Diệu Hằng 
Trưởng phòng Tuyên truyền địa 

bàn, Ban Dân tộc tỉnh 

Quyết định số 592/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 
Nghỉ hưu  

10.  Lê Quang Lâm Trưởng phòng PA02, Công an tỉnh 
Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Nghỉ hưu  

11.  Nguyễn Đinh Sơn 
Phó Trưởng phòng PA02, Công an 

tỉnh 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Lý do sức khỏe  

12.  Lê Thị Thu Tâm 
Phó Đội trưởng phòng PK02, Công 

an tỉnh 

Quyết định số 259/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 5 năm 2014 
Lý do sức khỏe  

13.  Nguyễn Văn Xanh 
Phó Trưởng phòng PA88, Công an 

tỉnh 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Chuyển công tác  

14.  Thới Ngọc Hùng 
Phó Trưởng phòng PA92, Công an 

tỉnh 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Chuyển công tác  

15.  Dương Chuyện 
Phó Trưởng phòng PX05, Công an 

tỉnh 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Lý do sức khỏe  

16.  Nguyễn Công Thiết 
Phó Trưởng phòng PH10, Công an 

tỉnh 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Lý do sức khỏe  

17.  Quách Tiến Hiệp 
Phó Trưởng phòng PC04, Công an 

tỉnh 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Lý do sức khỏe  

18.  Thái Xuân Kiệt 
Phó Đội trưởng phòng PC04, Công 

an tỉnh 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Lý do sức khỏe  

19.  Tô Văn Hùng Phó Đội trưởng, Phòng PC08, Công Quyết định số 746/QĐ-UBND Chuyển công tác  
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, 

tổ chức, đơn vị công tác 

Quyết định công nhận báo cáo 

viên pháp luật 

Lý do 

miễn nhiệm 

Ghi 

chú 

an tỉnh ngày 08 tháng 10 năm 2019 

20.  Huỳnh Thị Kim Liên 

Trưởng Phòng Trợ giúp xã hội và 

Giảm nghèo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Quyết định số 321/QĐ-CTUBND 

ngày 04 tháng 8 năm 2011 
Nghỉ hưu  

21.  Lê Phúc Ánh 

Trưởng phòng Phòng Lao động, Việc 

làm và Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội 

Quyết định số 321/QĐ-CTUBND 

ngày 04 tháng 8 năm 2011 
Nghỉ hưu  

22.  Nguyễn Thị Thanh Bình Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ 
Quyết định số 259/QĐ-CTUBND 

ngày 23 tháng 5 năm 2014 
Nghỉ hưu  

23.  Hoàng Ngọc Trường Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ 
Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Chuyển công tác  

24.  Nguyễn Văn Tuấn 
Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, 

Sở Nội vụ 

Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Chuyển công tác  

25.  Nguyễn Trọng Tâm 
Trưởng phòng Công chức viên 

chức, Sở Nội vụ 

Quyết định số 592/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 
Chuyển công tác  

26.  Đỗ Thế Ân Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế 
Quyết định số 53/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2016 
Nghỉ hưu  

27.  Phạm Hổ 
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước tỉnh, Sở Tư pháp 

Quyết định số 321/QĐ-CTUBND 

ngày 04 tháng 8 năm 2011 
Nghỉ hưu  

28.  Huỳnh Nguyên 
Thẩm phán trung cấp, Tòa Hình sự 

- Tòa án nhân dân tỉnh 

Quyết định số 06/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 01 năm 2023 
Tự nguyện xin thôi  

29.  Phạm Trường Du Chánh Văn phòng, Thẩm phán Quyết định số 06/QĐ-UBND Chuyển công tác  
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Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, 

tổ chức, đơn vị công tác 

Quyết định công nhận báo cáo 

viên pháp luật 

Lý do 

miễn nhiệm 

Ghi 

chú 

trung cấp - Tòa án nhân dân tỉnh ngày 10 tháng 01 năm 2023 

30.  Khương Châu Linh 

Phó Trưởng Ban dân chủ - Pháp 

luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Quyết định số 321/QĐ-CTUBND 

ngày 04 tháng 8 năm 2011 
Tự nguyện xin thôi  

31.  Phan Thanh Tân 
Trưởng Ban Cán bộ, phòng Chính 

trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Quyết định số 510/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 9 năm 2022 

Luân chuyển công 

tác 
 

32.  Lương Thanh Nghị  
Trưởng Ban Tuyên huấn, phòng 

Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Quyết định số 510/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 9 năm 2022 

Luân chuyển công 

tác 
 

 

Danh sách này gồm  32 người. 

Lưu ý: Các thông tin về chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác có thể đã thay đổi, được tổng hợp theo 

các Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật./. 
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